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KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TẠI 

CÁC CƠ SỞ CÁCH LY TẬP TRUNG  



Một số vấn đề khó khăn tại các khu 
vực cách ly tập trung

• Cơ sở vật chất không được thiết kế phục vụ cho chăm sóc NB

• Khó khăn trong việc phân luồng và bố trí các khu vực chăm sóc
đúng tiêu chuẩn an toàn

• Các bộ phận hỗ trợ và cung ứng như bếp ăn, hậu cần nhiều nơi
không tách biệt khỏi khu vực người bệnh

• Khu vực VSMT, lưu chứa chất thải, nước thải còn nhiều bất cập

• Người dân nhiều thành phần, và luôn quá tải

• Nhân lực thiếu, phương tiện PHCN thiếu

• Đã xuất hiện lây nhiễm trong khu CLTT ở NVYT và người đi CLTT



LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN 

CHO NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ

TRONG QUÁ TRÌNH CÁCH LY







Thành phố



Đối tượng cách ly tại cơ sở CLTT

Người có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính hoặc xét nghiệm RT-
PCR dương tính và Không có triệu chứng lâm sàng. Không kèm bệnh
lý nền hoặc nếu có bệnh lý nền thì đã được điều trị ổn định, không béo
phì và không đủ điều kiện cách ly tại nhà

• Người đi về hoặc từng qua vùng có dịch của quốc gia, vùng lãnh 
thổ có dịch COVID-19 (theo thông tin của Bộ Y tế);

• Người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc COVID-19 trong 
trường hợp vượt khả năng tiếp nhận của cơ sở y tế;





Phân tầng cơ sở quản lý, điều trị COVID-19

BN Nặng, nguy kịch: 

HSTC: Thở máy xâm

nhập, không xâm nhập, 

ECMO, lọc máu

BN mức độ vừa.

Phát hiện sớm tăng nặng

→ xử trí cấp cứu: thở oxy, 

HFNC→ chuyển tuyến

KSNK, chăm sóc

BN nhẹ, không triệu chứng: 

Theo dõi, quản lý SK.

Phát hiện sớm tăng mức

độ bệnh, xử trí cấp cứu: 

Thở oxy…→ Chuyển

tuyến; KSNK, chăm sóc

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Chuyển tuyến

Chuyển tuyến

Chuyển

xuống

Chuyển

xuống

Phân loại: Yếu tố nguy cơ (Tuổi, Bệnh nền, Tiền sử tiêm vắc xin); Lâm sàng (Biểu hiện, Diễn biến)

Cách ly F0 tại nhà
Không triệu chứng/
Nhẹ, CT >30
Đủ điều kiện cách ly



Tầng 3: 
Nặng, 

nguy kịch

Tầng 2: Vừa

Tầng 1: Nhẹ

Cơ sở quản lý, điều trị 
ban đầu COVID-19

Bệnh viện điều trị 
COVID-19 cấp 2

Bệnh viện điều trị COVID-19 cấp 3
Khoa, Trung tâm Hồi sức tích cực

Bệnh viện điều trị COVID-19 cấp 1

Cách ly F0 tại nhà
Không triệu chứng/
Nhẹ, CT >30
Đủ điều kiện cách ly

CDC địa phương

Phân tầng để quản lý người bệnh





Các địa điểm có thể thiết lập 
cơ sở cách ly tập trung

- Doanh trại quân đội, công an;

- Khu ký túc xá của trường học;

- Khu nhà ở của nhà máy, xí nghiệp;

- Khu chung cư mới chưa đưa vào sử dụng;

- Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu nghỉ dưỡng,...

- Trường học;

- Cơ sở y tế tuyến xã;

- Các khu vực khác có thể sử dụng làm cơ sở cách ly.







Các yêu cầu cơ bản đối với cơ sở cách ly tập trung

• Đảm bảo ĐK sinh hoạt thiết yếu: điện, nước, khu vệ sinh, nhà tắm.

• Đảm bảo thông thoáng khí.

• Đảm bảo an ninh, an toàn.

• Đảm bảo phòng chống cháy nổ.

• Tốt nhất nên riêng biệt với khu dân cư hoặc có hàng rào ngăn cách.

• Thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển người được cách ly, tiếp tế 
hậu cần và vận chuyển chất thải đi xử lý.

• Nếu có điều kiện thì trang bị tivi và internet cho từng phòng cách ly.





CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN



Bố trí, sắp xếp trong cơ sở cách ly

1. Tại Trạm gác

• Bố trí trạm gác ở cổng và các lối ra vào cơ sở cách ly.

• Bố trí điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch. Trường hợp không
bố trí được điểm rửa tay thì phải có dung dịch sát khuẩn tay.

• Trạm gác có bảo vệ trực 24/24 giờ hàng ngày; tuyệt đối không cho
phép những người không có nhiệm vụ vào cơ sở cách ly.

• Đặt biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “CƠ SỞ CÁCH LY TẬP
TRUNG - KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO”.

• Trạm gác do lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, y tế đảm
nhiệm.

• Có thùng đựng chất thải có nắp đậy, có đạp chân.



Điểm khử khuẩn phương tiện vận chuyển

• Bố trí gần cổng ra vào cơ sở cách ly.

• Tất cả các phương tiện vận chuyển được phép ra, vào cơ 
sở cách ly phải được phun khử trùng bằng dung dịch 
chứa 0,1% Clo hoạt tính.

• Có quy trình vệ sinh khử khuẩn, trong và ngoài xe vận 
chuyển:

- Khi nào chỉ khử khuẩn bên ngoài

- Khi nào khử khuẩn bên trong





Bố trí các khu vực trong cơ sở cách ly

a) Phân khu dành cho người được cách ly (phân khu cách ly)

• Lựa chọn địa điểm:

- Tốt nhất chọn khu vực biệt lập, cuối hướng gió, dễ quan sát, dễ tiếp cận.

- Xa các khu vực chức năng và khu dân cư xung quanh.

• Khoanh vùng phân khu cách ly:

- Khoanh vùng phân khu cách ly bằng hàng rào mềm hoặc hàng rào cứng 
tùy theo điều kiện.

- Đặt biển cảnh báo nền đỏ chữ vàng: “KHU VỰC DÀNH CHO NGƯỜI 
ĐƯỢC CÁCH LY - KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO”

• Lối ra, vào phân khu cách ly:

- Thiết lập một lối ra, vào phân khu cách ly bằng hàng rào mềm.

- Bố trí tại lối ra, vào phân khu cách ly:



Phương tiện kiểm soát lây nhiễm

• Thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp

chân và có lót túi đựng chất thải lây

nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ
NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

• Thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy,
có đạp chân và có lót túi.

• Nơi/điểm rửa tay có sẵn xà phòng và

nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay
có chứa ít nhất 60% cồn.



Khu vực tiếp đón đối tượng cách ly: Chọn khu vực thuận lợi, đủ rộng, thông thoáng
nằm trong phân khu cách ly để tiếp đón, kiểm tra y tế ban đầu, phân loại người được
cách ly ngay khi tiếp nhận.

- Phòng ở cho người được cách ly:

+ Phòng phải đảm bảo thông thoáng, thường xuyên mở cửa sổ và không dùng điều
hòa.

+ Các giường cách ly phải đặt cách nhau tối thiểu 1 mét trở lên. Nếu không bố trí
được giữa các giường phải ngăn cách bằng màn che nhựa, màu trắng.

+ Trước cửa mỗi phòng, bố trí dung dịch sát khuẩn tay; thùng màu vàng có nắp đậy,
có đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ
NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”; Thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy, có đạp
chân và có lót túi.

+ Trong phòng cách ly có chổi, cây lau nhà, giẻ lau, 02 xô và dung dịch khử khuẩn
hoặc chất tẩy rửa thông thường để người được cách ly tự làm vệ sinh khử khuẩn
phòng.

+ Có bảng nội quy phòng cách ly.

Bố trí các khu vực trong cơ sở cách ly





Phòng cách ly tạm thời trong phân khu cách ly

• Bố trí từ một đến hai phòng cách ly tạm thời dành cho những người
có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phát hiện được trong lúc tiếp
nhận hoặc phát hiện được trong quá trình theo dõi cách ly.

• Phòng này được bố trí riêng xa phòng ở của những người đang
được cách ly và thuận tiện trong việc vận chuyển người bệnh đến
cơ sở điều trị.

• Phòng cần có: giường cá nhân, dung dịch khử khuẩn tay, găng tay,
khẩu trang, thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi
đựng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ
CHỨA SARS-CoV-2”; thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy, có đạp
chân và có lót túi.

• Phòng ở dự trữ trong trường hợp khẩn cấp: bố trí từ một đến hai
phòng ở dữ trữ dành để chuyển những người cùng phòng với người
có các triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh trong quá trình cách ly.
Phòng này được bố trí riêng xa phòng ở của những người đang
được cách ly khác.



Phòng/khu vực đệm thay đồ PTPHCN 
nhân viên y tê

• Phòng/khu vực đệm được bố trí ở ngay đầu lối ra vào phân khu
cách ly để NVYT thay đồ PTPHCN khi vào và ra khu cách ly.

• Phòng/khu vực đệm cần có tủ đựng trang phục phòng hộ cá nhân,
dung dịch khử khuẩn tay nhanh, ghế ngồi khi mặc trang phục, thùng
màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây
nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-
CoV-2”; thùng đựng CT, có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi.

• NVYT lần lượt vào thay đồ, không cùng nhau thay (nhiều người)

• NVYT phải được tập huấn và thành thục mặc, tháo bỏ PTPHCN



Khu vực vệ sinh, nhà tắm trong khu cách ly

Phòng cách ly có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng, 
trong trường hợp phòng cách ly không có riêng 
thì phải bố trí khu vực vệ sinh, nhà tắm đảm 
bảo:

+ Nam, nữ riêng.

+  Có sẵn xà phòng và nước sạch, giấy vệ sinh, 
chất tẩy rửa thông thường có thùng màu vàng 
có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng chất 
thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ 
NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”; thùng đựng 
CT có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi.

+  Vệ sinh hàng ngày sạch sẽ.

+  Đối với công trình vệ sinh lưu động phải thu 
gom xử lý chất thải khi đầy.



b) Khu vực dành cho Ban điều hành, NVYT và 
nhân viên phục vụ  

• Khu vực điều hành bố trí ở vị trí riêng với phân khu cách ly, thuận
tiện đi lại và dễ quan sát phân khu cách ly, đồng thời đảm bảo:

+ Máy tính, máy in và các thiết bị, vật tư - văn phòng phẩm.

+ Đảm bảo thông tin liên lạc, mạng internet, wifi.

• Thiết lập hệ thống loa truyền thanh hoặc loa cầm tay để phổ biến,
nhắc nhở, thông báo thông tin cho người được cách ly và những cán
bộ trong khu cách ly.

• Có sẵn nơi/điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch. Trường hợp
không bố trí được điểm rửa tay thì phải có dung dịch sát khuẩn tay.

• Có nhà vệ sinh nam, nữ; nhà vệ sinh có đủ xà phòng và nước sạch
để rửa tay, tắm giặt. Có sẵn chất tẩy rửa thông thường.

• Có thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi.



c. Khu vực nhà bếp

• Nhà bếp phải được bố trí tách biệt với phân khu cách ly.

• Có đủ nước sạch để sử dụng.

• Đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến, phân phối thức ăn.

• Có xe đẩy để chuyển suất ăn cho người được cách ly.

• Thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định.

• Có thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi.

• Có nội quy nhà ăn, hướng dẫn an toàn thực phẩm trong cơ sở
cách ly phòng dịch.



Yêu cầu bếp ăn tại cơ sở cách ly 

• Khu vực chế biến, nấu ăn phải đảm bảo vệ sinh, cách biệt với các nguồn
ô nhiễm. Bố trí tách biệt với phân khu cách ly.

• Dụng cụ chế biến, ăn uống bảo đảm vệ sinh; bố trí riêng dụng cụ chế biến
thực phẩm sống và chín.

• Có đủ nước sạch để sử dụng.

• Thực hiện ăn chín, uống chín; ăn ngay sau khi chế biến (không quá 2 giờ
sau khi chế biến).

• Bố trí khu vực rửa tay; rửa tay trước, trong và sau khi chế biến thực phẩm.

• Có thùng đựng rác, có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi.

• Thực hiện nghiêm các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
theo quy định.



d) Khu cầu thang bộ, thang máy, sảnh chờ

• Có sẵn tài liệu truyền thông về phòng chống dịch COVID-19.

• Bố trí dung dịch sát khuẩn tay.

• Có thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng
chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ
CHỨA SARS-CoV-2”.

• Có thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy, có đạp chân và có lót
túi.

• Lau, vệ sinh khử khuẩn cầu thang bộ, thang máy, bảng điều
khiển, nền sảnh chờ, hành lang hàng ngày.



đ) Khu vực tiếp nhận đồ tiếp tế

• Tại trạm gác, thiết lập 1 bàn tiếp nhận đồ tiếp tế gửi vào cho người 
được cách ly.

• Người tiếp tế đến đăng ký với người bảo vệ trực và để đổ tiếp tế tại 
bàn tiếp nhận, ghi rõ tên, tuổi người tiếp nhận và người tiếp tế.

• Cán bộ của cơ sở cách ly vận chuyển đồ tiếp tế đến cửa của phân 
khu cách ly và thông báo cho người cách ly đến nhận đồ tiếp tế.

• Nghiêm cấm mang vật dụng của người cách ly ra khỏi khu vực cách 
ly khi chưa được khử trùng.





Khu vực lưu giữ chất thải tạm thời

• Bố trí một khu vực riêng, có mái che, có nền cao thoát nước, có
biển cảnh báo để lưu giữ chất thải tạm thời cho cơ sở cách ly,
thuận tiện để vận chuyển chất thải đi xử lý.

• Có thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có
bánh xe, có thành cứng, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY
CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

• Có thùng đựng rác thải sinh hoạt, có nắp đậy, có bánh xe, có
thành cứng

• Có sẵn nơi/điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch.

CẦN PHẢI THỰC HIỆN





KHÔNG NÊN

• Để chất thải bừa bãi, không có người quản lý (bao gồm cả
chất thải do NB sau khi ra viện bỏ lại)

• Chỉ có bộ phận thu gom CT làm việc, phải hướng dẫn cho
người bị cách ly cùng tham gia phân loại và bỏ CT đúng quy
định

• Để chất thải lây nhiễm sắc nhọn, nguy hai chung với chất
thải lây nhiễm thông thường

• Không có đủ bảng hướng dẫn xử lý CT tại các khu vực buồng
bệnh, khu vực công cộng







Giáo dục và truyền thông cho người bị cách ly 
các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm

1. Tuân thủ 5 K khi vào CLTT

2. Tuân thủ hướng dẫn của NVYT khi sống trong khu vực cách ly,
ai ở đâu ở đấy, hạn chế tiếp xúc gần với nhau tại nơi công cộng

3. Tuân thủ quy định VS tay, phân loại chất thải đúng, không vứt
rác bừa bãi

4. Tham gia công tác giữ gìn vệ sinh trật tự trong khu cách ly

5. Tuân thủ hướng dẫn tự theo dõi và báo cáo ngay cho NVYT khi
có dấu hiệu bất thường: sốt, ho, giảm oxy máu (SpO2 < 94 %)

6. Không được trốn khỏi khu CLTT nếu không được phép



Chăm sóc tinh thần

• Có mạng internet, phương tiện nghe nhìn

• Có sân chơi và bố trí các khu vực khác nhau cho
NB được phép xuống và có theo dõi

• Có thể hướng dẫn thể dục nhưng phải đảm bảo
dãn cách và đeo khẩu trang

• NVYT tư vấn kịp thời khi người bệnh có nhu cầu



CHÂN THÀNH 

CÁM ƠN


